BẢNG GIÁ XE TẢI CHUYỂN NHÀ 2 TẤN ĐI NỘI THÀNH
	Stt
	Loại Hàng
	Trọng Lượng
	Giá mở cửa - 10km (vnd)
	Giá km tiếp theo (vnd/km)
	Giá bao xe 50km (vnd/chuyến)

	1
	Hàng Nặng
	dưới 100 kg
	180.000
	7.000
	1.000.000

	2
	Hàng nhẹ
	dưới 1 khối
	190.000
	8.000
	1.100.000

	3
	Hàng Nặng
	100 kg - 500 kg
	200.000
	9.000
	1.200.000

	4
	Hàng nhẹ
	1 khối - 3 khối
	220.000
	10.000
	1.300.000

	5
	Hàng Nặng
	500 kg – 1 tấn
	250.000
	11.000
	1.400.000

	6
	Hàng nhẹ
	3 khối - 5 khối
	280.000
	12.000
	1.500.000

	7
	Hàng Nặng
	1 tấn – 1,5 tấn
	300.000
	13.000
	1.600.000

	8
	Hàng nhẹ
	5 khối - 8 khối
	320.000
	14.000
	1.700.000

	9
	Hàng Nặng
	1,5 tấn – 2 tấn
	350.000
	15.000
	1.800.000



[bookmark: _GoBack]Bảng giá xe tải chuyển nhà 2 tấn trên bao gồm cước phí vận chuyển, phí cầu đường. Giá trên chưa bao gồm phí VAT, phí dịch vụ hỗ trợ ( bốc xếp, bao bọc, đóng kiện, nâng hạ tận nơi ). Để biết thêm chi tiết về giá chuyển nhà vui lòng liên hệ: 0911.752.756 (Mr.Tiến).
